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   Thời gian làm bài: 50 phút
      (Đề gồm 03 trang)

Họ và tên học sinh: ......................................................................... Lớp: ......................... 

Số báo danh: ............................... Chữ ký học sinh: ....................... Ngày: …. / 04 / 2023

I. TRẮC NGHIỆM (28 câu - 7 điểm)
Câu 1: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng
A. bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
B. giải phóng êlectron khỏi một chất bằng cách bắn phá ion.
C. giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.
D. giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.
Câu 2: Hạt nhân càng bền vững khi có
A. số nuclôn càng lớn.
B. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
C. năng lượng liên kết càng lớn.
D. số nuclôn càng nhỏ.
Câu 3: Chọn câu sai khi nói về điện từ trường
A. Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.
B. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.
C. Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện từ trường.
D. Điện từ trường xuất hiện xung quanh một điện tích đang đứng yên.
Câu 4: Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ một photon có thể làm:
A. phát ra một photon khác.
B. giải phóng một photon cùng tần số.
C. giải phóng một êlectron liên kết.
D. giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống.
Câu 5: Bán kính của nguyên tử ở mức L là
A. rL = 32r0
B. rL = 22r0
C. rL = 52r0
D. rL = 42r0
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?
A. Các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích (bằng nhiệt hoặc điện) phát ra quang phổ liên tục.
B. Quang phổ liên tục là dải sáng có màu sắc nối tiếp nhau một cách liên tục.
C. Quang phổ liên tục của một vật phát sáng chỉ phụ thuộc nhiệt độ của vật đó.
D. Quang phổ của ánh sáng trắng là quang phổ liên tục.
Câu 7: Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân
A. không thể tự phát ra các tia phóng xạ
B. tự phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
C. biến đổi thành hạt nhân khác nhờ tác dụng nhiệt
D. phóng ra các tia phóng xạ, khi bị bắn phá bằng những hạt chuyển động nhanh.
Câu 8: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
B. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.
C. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.
D. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
Câu 9: Để gây hiện tượng quang điện, bức xạ chiếu vào kim loại phải thỏa điều kiện nào?
A. Tần số phải bằng tần số ánh sáng hồng ngoại.
B. Bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện.
C. Bước sóng lớn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện.
D. Tần số lớn hơn một tần số nào đó.
Câu 10: Mạch chọn sóng trong máy thu vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng
A. giao thoa sóng điện từ.
B. khúc xạ sóng điện từ.
C. phản xạ sóng điện từ.
D. cộng hưởng sóng điện từ.
Câu 11:  Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi đi qua lăng kính thuỷ tinh thì:
A. chỉ đổi màu mà không bị lệch.
B. vừa bị lệch, vừa đổi màu.
C. không bị lệch và không đổi màu.
D. chỉ bị lệch mà không đổi màu.
Câu 12: Trong hiện tượng giao thoa khe Young, chọn công thức đúng dùng để xác định vị trí vân sáng ở trên màn:
A. 
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Câu 13: Hạt nhân 
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 có:
A. 35 notron
B. 18 proton
C. 35 nuclon
D. 17 notron.
Câu 14: Tia hồng ngoại
A. Được ứng dụng để sưởi ấm.
B. Không phải là sóng điện từ.
C. Là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.
D. Không truyền được trong chân không.
Câu 15: Mạch dao động điện từ điều hòa LC có chu kì
A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C
B. không phụ thuộc vào L và C
C. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L
D. phụ thuộc vào cả L và C
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tia X?
A. Tia X là một loại sóng điện từ phát ra từ những vật bị nung nóng đến nhiệt độ 5000C.
B. Tia X là một loại sóng điện từ mà mắt người có thể nhìn thấy được.
C. Tia X là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại.
D. Tia X không có khả năng đâm xuyên.
Câu 17: Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của các chất PbS, Ge, Si; CdTe lần lượt là 0,30eV; 0,66eV; 1,12eV; 1,51eV. Lấy 
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. Khi chiếu bức xạ đơn sắc mà mỗi photon mang năng lượng 
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 vào các chất trên thì số chất mà hiện tượng quang điện không xảy ra là
A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân : 
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. Số protôn Z và số nuclon A của hạt nhân X lần lượt là :
A. 7 và 15.
B. 6 và 14.
C. 7 và 14.
D. 6 và 15.
Câu 19: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 0,4 mm, D = 1,2 m, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc có λ = 600 nm. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là:
A. 7,2 mm.
B. 10,8 mm.
C. 9,0 mm.
D. 8,1 mm.
Câu 20: Biết hằng số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol. Trong 59,50 g  hạt nhân 
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 có số nơtron xấp xỉ là
A. 2,38.1023
B. 1,19.1025
C. 2,2.1025
D. 9,21.1024
Câu 21: Photon có năng lượng 2000 (eV) ứng với bức xạ thuộc vùng nào sau đây?
A. tia hồng ngoại.
B. tia X (tia Rơnghen).
C. tia tử ngoại.
D. ánh sáng mà mắt người nhìn thấy được.
Câu 22: Lò vi sóng hoạt động bằng cách phát ra sóng vi ba có tần số 2450 MHz. Sóng này làm các phân tử nước trong thức ăn dao động, từ đó làm nóng thức ăn. Lấy tốc độ truyền sóng trong không khí là 3.108 m/s. Bước sóng của sóng vi ba do lò vi sóng phát ra có giá trị xấp xỉ
A. 0,12 m
B. 1,2.105 m
C. 8,17 m
D. 8,17.10-6 m
Câu 23: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m  . Quỹ đạo dừng N của êlectron trong  nguyên tử có bán kính
A. 47,7.10-10 (m).
B. 4,77.10-10 (m).
C. 8,48.10-10 (m).
D. 15,9.10-11 (m).
Câu 24: Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là 5,68.10-3 s-1. Chu kỳ bán rã của chất này bằng bao nhiêu?
A. 4 s
B. 8,9 s
C. 324 s
D. 122 s
Câu 25: Đồng vị phóng xạ 
[image: image10.wmf]210

84

Po

 phân rã α, biến đổi thành đồng vị bền 
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tinh khiết. Sau thời gian t0, số hạt α sinh ra gấp 7 lần số hạt nhân 
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[image: image14.wmf]210

84

Po

tính theo t0 là
A. 7t0
B. 
[image: image15.wmf]0

3

t


C. 
[image: image16.wmf]0

7

t


D. 
[image: image17.wmf]0

2

t


Câu 26: Dùng một hạt 
[image: image18.wmf]a

 có động năng K0 bắn vào hạt nhân 
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đang đứng yên gây ra phản ứng 
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. Biết phản ứng thu năng lượng 2,70MeV, hai hạt tạo thành bay ra với cùng một vận tốc và không có kèm theo tia ( (gama). Lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Động năng K0 có giá trị là
A. 4,96.10-13J
B. 5,96.10-13J
C. 3,96.10-13J
D. 2,96.10-13J
Câu 27: Một tụ điện có điện dung C = 1 (F được tích điện đến điện áp U0. Lúc t = 0, nối hai bản vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H . Điện trở dây nối không đáng kể. (Lấy (2 = 10). Sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng một nửa giá trị cực đại của nó?
A. 
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D. 5.10-4 s
Câu 28: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta dùng đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,72(m và ánh sáng màu lục có bước sóng từ 500nm đến 575nm. Biết rằng giữa hai vân sáng liên tiếp trùng màu với vân trung tâm người ta đếm được có bốn vân sáng màu đỏ. Coi hai bức xạ trùng nhau tính là một vân sáng. Gọi A và B là hai vân sáng trùng màu với vân trung tâm, nếu giữa AB đếm được 12 vân sáng màu đỏ thì số vân sáng quan sát được giữa AB (không tính hai vân A và B) là
A. 38
B. 34
C. 40
D. 32
II. TỰ LUẬN (6 câu - 3 điểm)
Câu 29. (0,5 điểm) Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 2 pF, (lấy π2 = 10). Tính tần số dao động của mạch?

Câu 30. (0,5 điểm) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2m. Trên màn, khoảng vân đo được 0,6mm. Tính bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm?

Câu 31. (0,5 điểm) Giới hạn quang điện của một kim loại là 300nm. Lấy h = 6,625.10-34 (Js); c = 3.108 (m/s). Tính công thoát êlectron của kim loại này?

Câu 32. (0,5 điểm) Trong nguyên tử hidro, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hidro, electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo gì (K, L , M , N , O , P ....)?

Câu 33. (0,5 điểm) Một hạt nhân có độ hụt khối là 0,21 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân này là bao nhiêu?
Câu 34. (0,5 điểm) Chất phóng xạ iốt I (131) có chu kì bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 150 g chất này. Hỏi sau 32 ngày, số gam iốt phóng xạ còn lại là bao nhiêu?
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN –  HK2 – VẬT LÝ 12 (2022-2023)
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN –  HK2 – VẬT LÝ 12 (2022-2023)
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN –  HK2 – VẬT LÝ 12 (2022-2023)
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - VẬT LÝ LỚP 12
	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ 

KIẾN THỨC, 

KĨ NĂNG
	SỐ CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	  Tổng

 số câu
	Tổng 

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	
	
	
	Ch TN
	Thời

gian
phút
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian

phút
	Ch TN
	Thời gian
phút
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
phút
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	Thời gian

phút
	Tỉ

  lệ

 % điểm

	 

 

1 

 
	Dao động và
sóng điện từ
	1.1. Mạch dao động
	1
	0,5
	
	
	
	
	1
	3ph
	
	
	
	
	1
	3ph
	
	
	2
	1
	9

ph
	17,5%

	
	
	1.2. Điện từ trường
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	1.3. Sóng điện từ và Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô
tuyến
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	1
	1,5ph
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	 

2 

 
	Sóng ánh sáng
	2.1. Tán sắc ánh sáng
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	12

ph
	27,5%

	
	
	2.2. Giao thoa ánh sáng
Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
	1
	0,5
	
	
	
	
	1
	3ph
	1
	1,5ph
	
	
	1
	3ph
	
	
	3
	1
	
	

	
	
	2.3. Các loại quang phổ
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	2.4. Tia hồng ngoại 
       Tia tử ngoại
	2
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	2.5. Tia X
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	1
	1,5ph
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	Lượng tử ánh sáng
	3.1. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
	1
	0,5
	
	
	
	
	1
	3ph
	1
	1,5ph
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	11

ph
	25%

	
	
	3.2. Quang điện trong
       Quang phát quang 
	2
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	3.3. Mẫu nguyên tử Bo
	1
	0,5
	
	
	
	
	1
	3ph
	1
	1,5ph
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	

	4
	Hạt nhân
nguyên tử

	4.1. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	1
	1,5ph
	
	
	
	
	
	
	2
	
	18

ph
	30%

	
	
	4.2. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
	1
	0,5
	
	
	
	
	1
	3ph
	1
	1,5ph
	
	
	1
	3ph
	
	
	3
	1
	
	

	
	
	4.3. Phóng xạ
	1
	0,5
	
	
	
	
	1
	3ph
	1
	1,5ph
	
	
	1
	3ph
	
	
	3
	1
	
	

	Tổng 
	16
	8ph
	
	
	
	
	6
	18ph
	8
	12ph
	
	
	4
	12ph
	
	
	28
	6
	50ph
	100%

	Tỉ lệ % điểm
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
	 
	 
	

	Tổng điểm 
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	 
	 
	 
	


 BẢN ĐẶC TẢ

	TT
	Nội dung

kiến thức
	Đơn vị kiến thức,

kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Dao động và
sóng điện từ
	1.1. Mạch dao động
	Nhận biết:
- Nêu được cấu tạo và nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch dao động LC.
- Nêu được công thức tính chu kì dao động riêng, tần số riêng và tần số góc của mạch dao động LC.
- Nêu được dao động điện từ là gì (cường độ điện trường trong tụ điện và cảm ứng từ trong cuộn cảm biến thiên điều hòa).
Thông hiểu:
- Tính được chu kì riêng, tần số riêng, tần số góc, L, C thông qua công thức chu kì riêng.
- Nêu được mối quan hệ về pha giữa q và i và mối quan hệ giữa Io với Qo.
Vận dụng:
- Vận dụng được công thức trong các bài bài tập đơn giản.
Vận dụng cao:
- Vận dụng được công thức, các kiến thức tổng hợp trong bài và các kiến thức liên quan để giải các bài bài tập.
	1
	1
	
	1

	
	
	1.2. Điện từ trường
	Nhận biết:
- Nêu được mối quan hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường, từ trường biến thiên và điện trường.
- Nêu được điện từ trường là gì.
Thông hiểu:
- Hiểu được điện từ trường là gì.
	1
	
	
	

	
	
	1.3. Sóng điện từ và Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	Nhận biết:
- Nêu được sóng điện từ là gì.
- Nêu được công thức T = 
[image: image76.wmf]l

=

1

fc


- Nêu được các tính chất của sóng điện từ.
- Nêu được ứng dụng của sóng vô tuyến điện trong thông tin liên lạc.
- Nêu được sơ đồ khối của một máy phát và máy thu vô tuyến điện đơn giản.
Thông hiểu:
- Áp dụng được công thức T = 
[image: image77.wmf]l

=

1

fc

 ở mức độ đơn giản;
- Hiểu được E và B dao động vuông góc nhưng cùng pha;
- So sánh được các bước sóng, tần số, chu kì của sóng điện từ trong các vùng của thang sóng vô tuyến.
- So sánh được ứng dụng của các loại sóng vô tuyến  trong truyền thông tin liên lạc (liên lạc trên mặt đất, liên lạc trong không gian...);
- So sánh được các khối trong sơ đồ khối của máy phát và máy thu vô tuyến điện đơn giản.
- Nêu được chức năng của từng khối trong sơ đồ khối của máy phát và máy thu vô tuyến điện đơn giản.
	1
	
	1
	

	2
	Sóng ánh sáng
	2.1. Tán sắc ánh sáng
	Nhận biết:
- Nêu được định nghĩa hiện tượng tán sắc ánh sáng.
- Nêu được định nghĩa về ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng.
- Nêu được chiết suất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng trong chân không.
Thông hiểu:
- Trình bày được thí nghiệm về hiện tượng tán sắc ánh sáng của Niu-tơn;
- Trình bày được thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.
- So sánh được góc lệch của các tia sáng có màu sắc khác nhau khi đi qua lăng kính.
- So sánh được chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau.
	1
	
	
	

	
	
	2.2. Giao thoa ánh sáng
Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
	Nhận biết:
- Nêu được định nghĩa hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.
- Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.
- Nêu được công thức tính khoảng vân; công thức xác định vị trí vân sáng, vân tối.
- Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.
- Nêu được hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.
Thông hiểu:
- Tính được khoảng vân, và các đại lượng trong công thức khoảng vân. Hiểu được khoảng vân là khoảng cách giữa các vân sáng liên tiếp (hoặc vân tối liên tiếp).
- Hiểu và áp dụng được các công thức i = 
[image: image78.wmf]D

.

a

l

,
[image: image79.wmf]λD

x = k

a

, 
[image: image80.wmf]1

λD

x=(k+)

2a

;  
ở mức độ đơn giản (một phép tính);
Vận dụng:
- Vận dụng được công thức  để giải bài tập đơn giản
Vận dụng cao:

 - Vận dụng được công thức , các kiến thức tổng hợp trong bài và các kiến thức liên quan để giải các bài bài tập
Thông hiểu:
- Áp dụng công thức khoảng vân i =
[image: image81.wmf]D

.

a

l

từ đó suy ra cơ sở lí thuyết của bài thực hành
Vận dụng:
- Xác định được bước sóng ánh sáng theo phương pháp giao thoa bằng thí nghiệm: 
[image: image82.wmf]l=l±Dl

.


Vận dụng cao:
- Từ bảng số liệu tính được giá trị trung bình và sai số.
	1
	1
	1
	1

	
	
	2.3. Các loại quang phổ
	Nhận biết:
- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này.
- Biết dụng cụ dùng để khảo sát quang phổ là máy quang phổ.
- Biết được các bộ phận chính của máy quang phổ.
Thông hiểu:
- Hiểu và so sánh được về khái niệm, đặc điểm giữa các loại quang phổ.
- Hiểu được tác dụng của các bộ phận chính trong máy quang phổ.
	1
	
	
	

	
	
	2.4. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
	Nhận biết:
- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại.
- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia tử ngoại.
Thông hiểu:
- Xác định được ánh sáng có bước sóng nào, tần số nào là tia hồng ngoại, tia tử ngoại.
- So sánh được tính chất của các tia
	2
	
	
	

	
	
	2.5. Tia X
	Nhận biết:
- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia X.
- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng.
- Nêu được tư tưởng cơ bản của thuyết điện từ ánh sáng (ánh sáng có bản chất là sóng điện từ).
Thông hiểu:
- Xác định được ánh sáng có bước sóng nào, tần số nào là tia X
- So sánh được tính chất của các tia hồng ngoại, tử ngoại và tia X.
- So sánh được bước sóng của các vùng của sóng điện từ.
	1
	
	1
	

	3
	Lượng tử ánh sáng
	3.1. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
	Nhận biết:
- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được hiện tượng quang điện là gì.
- Nêu được định luật về giới hạn quang điện.
- Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng.
Thông hiểu
- Giải thích được kim điện kế bị lệch do ánh sáng làm bật êlectron khỏi bề mặt kim loại trong thí nghiệm Héc.
- Hiểu được định luật về giới hạn quang điện, từ đó suy ra được ánh sáng nào thì gây ra hiện tượng quang điện, ánh sáng nào không gây ra hiện tượng quang điện.
- Tính được năng lượng của phôtôn khi biết bước sóng hay tần số từ công thức 
[image: image83.wmf]e==
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Vận dụng:
- Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật về giới hạn quang điện.
- Vận dụng được hệ thức 
[image: image84.wmf]l=

0
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h

A

  công thức 
[image: image85.wmf]e==
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 để giải các bải tập đơn giản về tìm lượng tử năng lượng, giới hạn quang điện, công thoát.
Vận dụng cao:
- Vận dụng được công thức, các kiến thức tổng hợp trong bài và các kiến thức liên quan để giải các bài bài tập
	1
	1
	1
	

	
	
	3.2. Hiện tượng quang điện trong, quang phát quang
	Nhận biết:
-Nêu được hiện tượng quang điện trong, quang phát quang là gì.
Thông hiểu:
- Tính được năng lượng kích hoạt và giới hạn quang điện.
- Nêu được ứng dụng của hiện tượng quang điện trong.
	2
	
	
	

	
	
	3.3. Mẫu nguyên tử Bo
	Nhận biết:
- Nêu được sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.
- Nêu được tên quỹ đạo của êlectron của nguyên tử hiđrô và bán kính tương ứng với các quỹ đạo.
Thông hiểu:
- So sánh được các bán kính của các quỹ đạo.
- Tính được năng lượng, bước sóng của phôtôn mà nguyên tử hiđrô bức xạ (hay hấp thụ) khi biết các mức năng lượng Ecao, Ethấp.
	1
	1
	1
	

	4
	Hạt nhân
nguyên tử
	4.1. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	Nhận biết:
- Viết được hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng.
- Nêu được cấu tạo và cách kí hiệu của hạt nhân nguyên tử.
- Biết đơn vị khối lượng nguyên tử.
Thông hiểu:
- Tính được E hay m từ hệ thức Anh-xtanh E = mc2
- Tính được số prôtôn, số nơtron và số nuclon trong hạt nhân khi cho kí hiệu của một hạt nhân và ngược lại.
- Đổi được đơn vị khối lượng nguyên tử và đơn vị khối lượng trong hệ SI.
	1
	
	1
	

	
	
	4.2. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
	Nhận biết:
- Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân.
- Nêu được biểu thức xác định độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân
(m = Z.mp + (A – Z).mn – mX      Wlk  = (m.c2
- Nêu được phản ứng hạt nhân là gì và hai loại của phản ứng hạt nhân: phản ứng hạt nhân tự phát và phản ứng hạt nhân kích thích.
- Nêu được tên các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân (bảo toàn số khối, điện tích, động lượng và năng lượng toàn phần).
Thông hiểu:
- Tính được độ hụt khối, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng từ biểu thức tính độ hụt khối và năng lượng liên kết (m = Z.mp + (A – Z).mn – mX      Wlk  = (m.c2
- Tính được Z, A thông qua các định luật bảo toàn.
- So sánh được mức độ bền vững của các hạt nhân.
	1
	1
	1
	1

	
	
	4.3. Phóng xạ
	Nhận biết:
- Nêu được hiện tượng phóng xạ là gì.
- Nêu được các dạng phóng xạ (thành phần và bản chất của các tia phóng xạ).
- Nêu được hệ thức của định luật phóng xạ N = N0e-(t  và
công thức tính chu kì bán rã  
[image: image86.wmf]ln20,693
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Thông hiểu:

- Nêu được một số ứng dụng của các đồng vị phóng xạ.
- Tính được chu kì bán rã và hằng số phóng xạ thông qua hệ thức N = N0e-(t  
[image: image87.wmf]ln20,693
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Vận dụng:
- Vận dụng được hệ thức của định luật phóng xạ  N = N0e-(t  
và công thức tính chu kì bán rã 
[image: image88.wmf]ln20,693
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 để giải một số bài tập đơn giản. 

Vận dụng cao:
- Vận dụng được hệ thức của định luật phóng xạ và các kiến thức tổng hợp trong bài và các kiến thức liên quan để giải các bài bài tập.
	1
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	TỔNG
	
	16
	6
	8
	4


Mã đề:    132
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